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Buổi sáng          
             Thứ  hai ngày 21 tháng 11 năm 2022
Tiết 1:                                              Chào cờ

                                     ………………………………….. 
Tiết 2+3:
                                          Tiếng Việt (Tiết 1 + 2)

                                    Bài 1: BÀN TAY DỊU DÀNG
                                    Đọc: BÀN TAY DỊU DÀNG
 I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Thông qua việc qua sát tranh, cho biết việc làm trong tranh, dự đoán cảm xúc của
Nhân vật trong tranh.

Các 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt
được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu được nội dung bài: Thái độ trìu
mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong học tập; biết liên hệ với bản thân: cần biết chia sẻ, động viên, an ủi bạn bè khi bạn gặp chuyện buồn;viết được 1 – 2 câu an ủi, động viên (chia buồn).
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;

 - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu,tranh ảnh SHS phóng to, SHS,SGV 
- HS: SGK, VBTTV.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 Đọc: BÀN TAY DỊU DÀNG
1.Hoạt động khởi động (5’) 

- Yêu cầu HS đọc bài:Cái bàn học của tôi và TLCH 1,2 SHS. 
- GV nhận xét.  

- GV giới thiệu tên chủ điểm và nêu cách hiểu hoặc suy nghĩ của em về tên
chủ điểm Ngôi nhà thứ hai.
- Giáo viên hướng dẫn quan sát tranh, nhận diện bức tranh và suy đoán: bối cảnh ở đâu, có những ai, họ đang làm việc gì, chú ý gương mặt và hành động của các bạn nhỏ trong tranh.

- GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bàn tay dịu dàng.
2.Hoạt động khám phá. (30’) 

 1. Đọc
1.1. Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu + HD cách đọc

- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: nặng trĩu, dịu dàng,…;hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Thế là / chẳng bao giờ An còn được / nghe bà kể chuyện cổ tích, // chẳng bao giờ An còn được / bà âu yếm, / vuốt ve…
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn
1.2. Luyện đọc hiểu
- Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: nặng trĩu (rất buồn), âu yếm (thể hiện sự yêu thương), ...
- HD HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
+Khi bà mất An cảm thấy thế nào? Vì sao?
+ Vì sao thầy giáo không trách An khi biết bạn chưa chuẩn bị bài?
+Tìm từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An?

+Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm của thầy cô với em
- Yêu cầu HS nêu nội dung bài

- GV yêu cầu HS liên hệ với bản thân: biết chia sẻ, động viên, an ủi bạn bè khi bạn gặp chuyện buồn.
Tiết 2: BÀN TAY DỊU DÀNG
1.3. Luyện đọc lại (15’)
- GV đọc lại đoạn từ Khi thầy đến gần đến Thầy khẽ nói với An.
- HD  HS luyện đọc lời động viên của thầy với An và luyện đọc trong nhóm, trước lớp
đoạn từ Khi thầy đến gần đến Thầy khẽ nói với An.
- HS khá, giỏi đọc cả bài 

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (17’  )

2. Luyện tập mở rộng
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo - Kết nối yêu thương.
- HS trao đổi trong nhóm đôi, đóng vai bạn cùng lớp với nhân vật An, viết lời an ủi, động viên An. 
- GV nhận xét tuyên dương.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS đọc bài.

- Nghe và nêu suy nghĩ

- HS chia sẻ trong nhóm

-  Nhắc lại + quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc
- HS nhắc lại
- HS nghe đọc
- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, trong nhóm nhỏ và trước lớp
- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm + TLCH
.An trở lại lớp long nặng trĩu nỗi buồn. Vì An nhớ thương bà.
.Vì biết bà của An mới mất.
.Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An, vỗ nhẹ lên vai An như an ủi, bàn tay thầy dịu dàng ấm áp thương yêu.
. Động viên, chia sẻ , khuyên bảo, lo lắng, chăm sóc, hỏi han....
- ND: Thái độ trìu mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong
học tập.

 - HS liên hệ: 
- Theo dõi

- HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp
-  HS đọc

- HS xác định yêu cầu 
- HS chia sẻ trong lớp
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4:                                                   Toán
PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

 - Củng cố ý nghĩa của phép công, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK, SGV. - 2 thẻ chục và 14 khối lập phương, hình vẽ cho các bài thử thách

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 2 thẻ chục và 10 khối lập phương 

 III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

- GV cho HS chơi trò chơi “Tìm bạn”

- GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất kì từ 1 đến 9).

- GV cho HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 14.

- GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, dẫn HS vào
2.Hoạt động khám phá:(15’) 

- GV giới thiệu + Ghi tựa bài

- Xây dựng biện pháp cộng có nhớ trong phạm vi 100 

- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính: 

29 + 5 = ?

29 + 25 = ?

- GV dùng ĐDHT minh họa cách tính, đặc biệt giải thích “nhớ 1”, “thêm 1”
  29             9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1
 + 5             2 thêm 1 bằng 3 viết 3

   34                     29+5=34 

   29

+ 25         9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1

   54        2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 bằng viết 5        
                               29+25= 54
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’)
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện trên bảng con

49 + 34               58 + 23              37 + 46

68 + 7                 79 + 6                7 + 84

- GV sửa sai nhận xét.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Chọn đáp án đúng 58+34= 

A. 82      B.92         c. 88      D. 78
      78+ 5 =

A. 83      B.93         c. 85      D. 73

-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.

	- HS viết số bất kì vào bảng con

- HS tìm các bạn

- HS nghe GV giới thiệu bài mới

- HS nhắc lại
- HS thực hiện đặt tính rồi tính:

- HS lắng nghe

     29              29
+     5           + 25

      34             54      

- HS quan sát đọc lại cách tính 
- HS đọc yêu cầu 
- HS thực hiện vào bảng con 
 49        58        37      68      79        7
+34     +23      +46    + 7    +  6    +84

83       71        83      75      85      91
- HS làm bảng con
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi chiều:
     
Tiết 3:                                                    TC.Tiếng Việt

                                     LUYỆN ĐỌC BÀN TAY DỊU DÀNG
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Thông qua việc qua sát tranh, cho biết việc làm trong tranh, dự đoán cảm xúc của
Nhân vật trong tranh.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt
được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu được nội dung bài: Thái độ trìu
mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong học tập; biết liên hệ với bản thân: cần biết chia sẻ, động viên, an ủi bạn bè khi bạn gặp chuyện buồn;viết được 1 – 2 câu an ủi, động viên (chia buồn).
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;

 - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, Bảng phụ 
- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	 1.Hoạt động khởi động:(5’)

- Ổn định. Cho HS hát

- Giới thiệu bài + Ghi tên bài đọc 
2.Hoạt động luyện tập.( 27’)
Hoạt động 1:HĐ cả lớp
1. Đọc

1.1 Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng 

thơ , khổ thơ

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp  
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- Yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

- Nhận xét

1.2. Luyện đọc hiểu 
- Giải thích nghĩa của một số từ khó.
- HD HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.

+Khi bà mất An cảm thấy thế nào? Vì sao?

+ Vì sao thầy giáo không trách An khi biết bạn chưa chuẩn bị bài?

+Tìm từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An?

+Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm của thầy cô với em

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài

- GV yêu cầu HS liên hệ với bản thân: biết chia sẻ, động viên, an ủi bạn bè khi bạn gặp chuyện buồn.
1.3. Luyện đọc lại  
Hoạt động 2:HĐ nhóm
Nhóm BD

- Đọc cả bài và TLCH

- GV nhận xét tuyên dương.
4.Hoạt động kết nối. (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.
	- Hát
- Nhắc lại
- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
.An trở lại lớp long nặng trĩu nỗi buồn. Vì An nhớ thương bà.
.Vì biết bà của An mới mất.
.Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An, vỗ nhẹ lên vai An như an ủi, bàn tay thầy dịu dàng ấm áp thương yêu.
. Động viên, chia sẻ , khuyên bảo, lo lắng, chăm sóc, hỏi han....

- ND: Thái độ trìu mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong
học tập.

 - HS liên hệ: 
Nhóm HT

- Đọc một đoạn trong bài.
- Nêu
- Nhận xét 
- Nghe


Tiết 4: 

                                              Tự nhiên và xã hội:

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS:
1. Phát triển năng lực đặc thù ngôn ngữ: 
-  Kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

- Nêu cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.  

- Nêu rõ sự cần thiết phải lựa chọn phù hợp hàng hóa về giá cả và chất lượng. 

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực:  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..; Mô tả, nhận biết chất lượng hàng hóa.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh, ảnh hoặc vật thật về một số đồ dùng hằng ngày cần thiết cho cuộc sống (đồ dùng học tập, quần áo, thực phầm).  

 - HS: SGK, VBT. Một số vật dụng của gia đình (bản đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, lược, ..).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu
	

	 biết đã có của HS về việc mua bán hàng hóa.

Tổ chức thực hiện.

- GV tổ chức dưới hình thức hỏi cá nhân trả lời.
- GV nêu câu hỏi: Mẹ em thường mua đồ dùng cho gia đình ở đâu? và chỉ định HS bất kỳ trả lời nhanh để tạo ra không khí sinh động.  
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Hoạt động mua bán hàng hóa”

GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2.Hoạt động khám phá.(15’)
Hoạt động 1: Tìm hiểu hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 
Mục tiêu: HS kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Tổ chức thực hiện.

- HS quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 48, 49 trả lời các câu hỏi sau: 

+ Bạn An và mẹ định  đi đâu?

+ Ban An và mẹ muốn mua hàng hóa gì?  

+ Những hàng hóa đó cần thiết với cuộc sống như thế nào? 

- GV gợi ý để HS kể thêm những hàng hóa khác cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như: quần áo, gội đầu, xà phòng, nước rửa chén, chăn gối,….

- GV và HS cùng nhận xét, rút ​​ra kết luận. 

* Kết luận: Lương thực, thực phẩm, quần áo, ... là những mặt hàng cần phục vụ cho nhu cầu hằng ngày của con người.  

Hoạt động 2: Trò chơi “Đố bạn”
Mục tiêu:HS củng cố và mở rộng kiến thức về các loại hàng hóa cần thiết cho nhu cầu hằng ngày của con người.

Tổ chức thực hiện.

- GV tổ chức cho HS tham gia gia chơi game “Đố bạn”. 

- GV phổ biến luật chơi: GV chuẩn bị sẵn tranh hoặc hình chụp về các hàng hóa.Chia lớp thành 4 đội. Mỗi đội sẽ cử một thành viên nhận tranh và đưa ra câu hỏi cho 3 đội còn lại.  Đội nào trả lời nhanh và đúng sẽ được ghi điểm cho đội mình.Ví dụ Đây là hàng hóa chúng ta mặc hàng ngày

 - GV tổng kết trò chơi, tuyên dương HS. 
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’)
Hoạt động 3: Liên hệ bản thân
Mục tiêu: HS chia sẻ được với bạn những hang hóa mà gia đình thường mua để sử dụng hằng ngày.

Tổ chức thực hiện.

- HS kể cho bạn nghe về hàng hóa mà gia đình mình thường mua để sử dụng hàng ngày. 

- GV quan sát các trao đổi nhóm, có thể gợi ý  ​​để HS được nhiều hàng hóa khác nhau cần thiết cho các cuộc sống hằng ngày mà gia đình HS sử dụng theo các câu hỏi sau: 

+ Mẹ em thường đi chợ / siêu  thị mua gì?

+ Ngoài thức ăn, mẹ còn thường xuyên mua thêm những thứ gì?  

+ Em quan sát thấy gia đỉnh em thường sử dụng các vật dụng gì nhiều nhất? Vì sao ?, ..

- GV và HS cùng nhận xét về các loại hàng hóa cần thiết mà HS kể và vai trò của chúng đối với cuộc sống hằng ngày của gia đình. 

4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Quan sát và tìm hiểu thêm các hàng hóa khác cần thiết cho cuộc sống hằng ngày mà gia đìnhHS thường sử dụng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS trả lời nhanh

- 2-3 HS nhắc lại.

- HS quan sát hình trả lời

- HS kể thêm những hàng hóa khác cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 

- HS tham gia nhận xét

- HS tham gia trò chơi: “Đố bạn”. 
- HS tham gia nhận xét, bình chọn

- HS chia sẻ với bạn 

- HS thảo luận 
- HS trình bày trước lớp.
- HS nhận xét, rút ra kết lận

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 5                                               Hoạt động trải nghiệm
                                                    GV CHUYÊN DẠY

                                     .........................................................................                                                                                       
Buổi sáng                  Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022
         
Tiết 1+2:                            Tiếng Việt
                          Bài 1: BÀN TAY DỊU DÀNG(Tiết 3 + 4)

                          VIẾT CHỮ HOA L. LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN

                          TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM DẤU CHẤM THAN
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng kiểu chữ hoa L và câu ứng dụng.
- Từ ngữ chỉ đặc điểm (từ ngữ có nghĩa trái ngược); câu bộc lộ cảm xúc một cách
trực tiếp, dấu chấm than.
- Chơi trò chơi Bàn tay dịu dàng, nói về những việc người thân chăm sóc em. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;

             - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu. SGK, SGV.  Mẫu chữ viết hoa L, thẻ từ.
- HS: SHS, vở tập viết, VBTTV.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3  Viết: CHỮ HOA L
1.Hoạt động khởi động (2’) 

- Nhắc lại cách viết chữ hoa K viết bảng con chữ hoa K

- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
2.Hoạt động khám phá. (30’) 

2. Viết 

2.1. Luyện viết chữ hoa L
- Cho HS quan sát mẫu chữ L hoa xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ L hoa.

Chữ L 

* Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét lượn dọc, nét thắt và nét lượn ngang. 

* Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái phía trên ĐK ngang 2, lượn vòng lên chưa chạm ĐK dọc 3 viết nét lượn dọc theo ĐK dọc 2, viết tiếp luôn nét thắt và lượn ngang, dừng bút trên ĐK dọc 3, dưới ĐK ngang 2 (Lưng nét cong trái chạm ĐK dọc 1; Chỗ bắt đầu viết nét lượn dọc phải ngang bằng với điểm đặt bút).
- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ hoa. L
- GV yêu cầu HS viết chữ L hoa vào bảng con. 

 2.2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Lên rừng, xuống biển.”
- GV nhắc lại quy trình viết chữ L hoa và cách nối từ chữ L hoa sang chữ ê.

- Yêu cầu HS quan sát cách GV viết chữ         
- GV viết chữ Lên.
- HD  HS viết chữ Lên và câu ứng dụng 
“Lên rừng,xuống biển.” vào VTV.
2.3. Luyện viết thêm 
- Hd HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu thơ:
          Lời nói chẳng mất tiền mua

      Lựa lời mà nói cho vừa long nhau.

                                       Tục ngữ

 - Hd  HS viết chữ L hoa, chữ Lời và câu tục ngữ vào VTV.  
2.4. Đánh giá bài viết 

- GV nhận xét một số bài viết.
Tiết 4:TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG.CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ?
1. Luyện từ  (7’)

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3/100

- Tìm cặp từ phù hợp với hình vẽ (theo mẫu) 
- Nhận xét kết quả. 

2. Luyện câu (6’)

2.1. Nhận diện câu thể hiện cảm xúc
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a/100
a.Câu nào dưới đây dung để thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi thấy chiếc bàn học mới.

- GV hướng dẫn cách tìm câu thể hiện cảm xúc 
4.2. Dấu chấm than (7’)

- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 4b/100.
- Chọn dấu câu phù hợp với mỗi 
-  GV thu bài nhận xét câu. 
4.3. Viết câu thể hiện cảm xúc(6’)

- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 4c/100.
- HS viết câu thể hiện cảm xúc ở BT 4b 

vào VBT

- GV nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (7’)
C. Vận dụng
*Chơi trò chơi Bàn tay dịu dàng
- HS xác định yêu cầu của hoạt động: 
- Chơi nói nối tiếp trong nhóm nhỏ những việc người thân làm cho em theo hướng dẫn của GV:
+ HS thứ nhất hỏi: Tay mẹ dịu dàng 
+ HS thứ hai: Chải tóc cho em.
+ HS thứ 3: Tay bà dịu dàng
- GV nhận xét.  
4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS nhắc lại, viết bảng con.
- HS quan sát mẫu xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ L hoa.

- Theo dõi

- Viết bảng con + tô chữ

- Nêu nghĩa  câu ứng dụng 
- HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

- Theo dõi

- Viết bảng con  
- Viết bảng con + vở
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

- Theo dõi + viết vở

- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

-  HS xác định yêu cầu 

-  HS trả lời

dày-mỏng, to- nhỏ, mới- cũ.

- HS xác định yêu cầu của BT4 quan sát câu mẫu. 

- HS trả lời
Ồ, cái bàn học mới quá!
- HS đọc yêu cầu 
- HS làm phiếu  

- HS xác định yêu cầu của BT

- HS viết câu theo yêu cầu BT vào VBT

​
- HS  chơi theo HD của Gv

- HS nói trước lớp và chia sẻ
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
  Tiết 3                                              Toán  
          PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Củng cố ý nghĩa của phép công, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dung dạy học:

- GV: SGK, SGV. 2 thẻ chục và 14 khối lập phương, hình vẽ cho các bài thử thách

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 2 thẻ chục và 10 khối lập phương. 

III. Các hoạt động dạy học:  

	            Hoạt động của giáo viên
	       Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động. (5’) 

- Đặt tính rồi tính 

 28+37      45+16      56+29 
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1:Tính

- GV yêu cầu HS đọc phép tính và nói kết quả 
- GV nhận xét
Bài 2: Tính 
- GV HD hs thực hiện phép tính  từ trái sang phải
- GV thu phiếu nhận xét sửa sai.
Bài 3: < > = ?

- GV HD HS so sánh 2 phép tính ở hai vế rồi điền dấu.
- GV thu vở sửa bài nhận xét
3.Hoạt động vận dụng:(3’) 

- Bài học hôm nay em biết thêm điều gì?

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS làm bảng con
- HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc phép tính nêu kết quả.

9+3=12  8+6=14   6+5=11  7+4=11        5+9=14          5+6=11

6+7=13

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm phiếu

a. 26+4+2= 32         b.45+5+3=53
 26 +6=32                   45+8=53

c. 58+2+32= 92

     58+34  =92

- HS đọc yêu cầu bài 

- HS làm vở

10+5=12+3         80+4<82+3

7+3+5= 7+5+3   19+1+6>19+5+1                  

- HS nộp bài 

- HS nêu 

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                        
Tiết 4:
                                                       Mĩ Thuật
                                      CỔNG TRƯỜNG NHỘN NHỊP (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1.Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Kể tên được một số mẫu cổng trường học thân quen vào thời điểm trước và sau giờ học, và chỉ ra được các công trình kiến trúc đẹp mà em được nhìn thấy.
- Cảm nhận được cái đẹp, sự hài hòa, màu sắc trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Tạo được sản phẩm mĩ thuật về cổng trường và mô hình kiến trúc theo hình thức vẽ, xé và cắt, dán. 

 - Nhận ra vẻ đẹp của kiến trúc xây dựng hình ảnh cổng trường học thân quen,          

và có ý thức giữ gìn tài sản của công.
2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu hình thành một số tư duy về chấm, nét, hình, màu trong mĩ thuật.
- Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về hình ảnh cổng trường theo nhiều hình thức.
- Bồi dưỡng tính nhân văn, yêu thương ngôi trường, có ý thức chấp hành qui định chung về trật tự, an toàn nơi công cộng.  
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: Giáo án, SGK, SGV. Ảnh, tranh vẽ về cổng trường em. Video về các công trình kiến trúc trường học trước và sau giờ học.
- HS: SGK.Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Giới thiệu + Ghi tựa bài.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

2.Hoạt động khám phá:(13’)

*Câu hỏi gợi mở:

- Em sẽ vẽ các nhân vật từ bao nhiêu hình tròn? Mỗi hình tròn ở vị trí nào trên giấy.

- Hình tròn nào vẽ người ở trước, ở sau? Đó là bạn trai hay gái? Hình dáng bạn đó thế nào? Tóc bạn đó dài hay ngắn?

- Hình tròn nào có thể vẽ Thầy, Cô giáo hay người lớn tuổi? Vị trí người đó ở xa hay gần?

- Em sẽ vẽ cổng trường và cảnh vật xung quanh các nhân vật như thế nào?

- Em chọn những màu nào để vẽ các nhân vật chính trong bài vẽ?

* Cách tạo sản phẩm có nhiều người.

- Quan sát và chỉ ra cách tạo sản phẩm mĩ thuật có nhiều người theo gợi ý dưới đây SGK (Trang 27).

+ Cách 1: Vẽ một số hình tròn to, nhỏ ở các vị trí khác nhau. 

+ Cách 2: Tưởng tượng và vẽ dáng người từ các hình tròn.

+ Cách 3: Vẽ thêm hình để thể hiện quang cảnh cổng trường.

+ Cách 4: Vẽ màu và hoàn thành sản phẩm.

* Cách tạo sản phẩm có nhiều người.

- Quan sát và chỉ ra cách tạo sản phẩm mĩ thuật có nhiều người theo gợi ý dưới đây SGK (Trang 27).

+ Cách 1: Vẽ một số hình tròn to, nhỏ ở các vị trí khác nhau. 

+ Cách 2: Tưởng tượng và vẽ dáng người từ các hình tròn.

+ Cách 3: Vẽ thêm hình để thể hiện quang cảnh cổng trường.

+ Cách 4: Vẽ màu và hoàn thành sản phẩm.

3.Hoạt động luyện tập thực hành. (12’)

- Gợi ý cho HS cách thực hiện để dảm bảo an toàn khi tham gia giao thông ở cổng trường và nơi công cộng.

* Cách trưng bày sản phẩm và chia sẻ: 

- Hướng dẫn HS cách trưng bày bài vẽ ngay ngắn trên bảng hoặc trên tường lớp học.

- Khuyến khích HS chia sẻ cảm nhận của mình về:

+ Cách vẽ dáng người bắt đầu từ những hình tròn. 

+ Bài vẽ yêu thích.

+ Né, hình, màu trong bài vẽ.

+ Cách sắp xếp vị trí hình dáng các nhân vật tạo nhịp điệu trong mỗi bài vẽ.

- Nêu cảm nhận của em về bài vẽ yêu thích.

- Cách vẽ dáng người bắt đầu từ những hình tròn.

- Sự sắp xếp nét, hình màu trong bài vẽ.

- Cách sắp xếp vị trí, hình dáng các nhân vật tạo nhịp điệu trong bài vẽ.

- Chúng ta cần làm gì để đảm bảo an toàn ở cổng trường.

3.Hoạt động vận dụng:(5’)
- GV nêu câu hỏi gợi mở kích thích tính tò mò để HS tìm hiểu màu sắc, hình dáng và cách sắp xếp nhân vật trong bức tranh dân gian Trẻ con chơi rồng rắn.

- Giới thiệu những thông tin về bức tranh để HS được biết.

- Tác phẩm Trẻ con chơi rồng rắn hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng Mĩ Thuật Việt Nam và thuộc dòng tranh dân gian Hàng Trống.

- HS tập trung nhìn vào bức tranh Trẻ con chơi rồng rắn (Trang 29) SGK và phân tích trả lời:

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.

	- Hát

- Nhắc lại

- HS tưởng tượng, nhớ lại hình ảnh những nhân vật sẽ được vẽ.

- HS hình dung và trả lời câu hỏi.

- HS thực hiện cách gợi ý.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS chú ý nhìn vào SGK.(Tr27).
- HS thực hiện các cách tạo sản phẩm.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS thực hiện.

- HS nêu cảm nhận.

- HS phân tích.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS chú ý, cảm nhận.

- HS tìm hiểu màu sắc, hình dáng và cách sắp xếp nhân vật trong bức tranh dân gian.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi chiều
Tiết 3                                                       TC.Tiếng Việt
LUYỆN BÀI TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM DẤU CHẤM THAN

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Từ ngữ chỉ đặc điểm (từ ngữ có nghĩa trái ngược); câu bộc lộ cảm xúc một cách
trực tiếp, dấu chấm than.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;

             - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu. SGK, SGV.Thẻ từ.

- HS: SHS, vở trắng, VBTTV.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

- Ổn định. YC HS hát

- GV giới thiệu bài + ghi tên bài 
2.Hoạt động luyện tập. (27’) 

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

1. Luyện từ  

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2/62
- Tìm cặp từ phù hợp với hình vẽ (theo mẫu) 
- Nhận xét kết quả. 

2. Luyện câu 
2.1. Nhận diện câu thể hiện cảm xúc
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3/63
a.Câu nào dưới đây dung để thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi thấy chiếc bàn học mới.

- GV hướng dẫn cách tìm câu thể hiện cảm xúc 

3. Dấu chấm than
- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 4/63.
- Chọn dấu câu phù hợp với mỗi 

-  GV thu bài nhận xét câu. 
4. Viết câu thể hiện cảm xúc
Hoạt động 1: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 5/63: Viết 3- 4 câu thể hiện cảm xúc 

- HS xác định yêu cầu + Làm vở
- GV thu bài nhận xét.
4.Hoạt động kết nối:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS múa hát tập thể.

- HS nhắc lại.
-  HS xác định yêu cầu 

-  HS trả lời

dày-ngắn, to- nhỏ, mới- cũ.

- HS xác định yêu cầu của BT4 quan sát câu mẫu. 

- HS trả lời

Ồ, cái bàn học mới quá!
- HS đọc yêu cầu 

- HS làm phiếu  

Nhóm HT

Bài 5/63: Viết 1- 2  câu thể hiện cảm xúc 
​- HS xác định yêu cầu + Làm vở
- Nêu
- Nghe


Tiết 4:                                                TC.Toán 

                        PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

 - Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng, trừ. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. 

- HS:VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập: (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1: Nối rồi tính ( theo mẫu)

   - GV yêu cầu HS tìm hiểu mẫu, nhận biết
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GV HD HS cách thực hiện theo mẫu.

- GV yêu cầu HS thực hiện vào VBT

- GV sửa bài, gọi một số HS lên trình bày 

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

 Bài 2: Làm theo mẫu

- GV yêu cầu HS tìm hiểu mẫu, nhận biết
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GV HD HS cách thực hiện theo mẫu.

- GV yêu cầu HS thực hiện vào VBT

- GV sửa bài, gọi một số HS lên trình bày 

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 3: Tính. - Làm vở

a)   a. 26 + 4 + 2 =                 b. 25 + 5 + 3 =

26        26+ 6 =                                25 + 8 =

c. 56 + 4 + 32 =                d. 75 + 5 + 13 =

       56 + 36 =                            75 + 18 =

- GV thu bài nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu

- HS tìm hiểu mẫu, nhận biết

- HS theo dõi

- HS làm vào VBT/tr.87.

- HS đọc yêu cầu

- HS tìm hiểu mẫu, nhận biết

- HS theo dõi

- HS làm vào VBT/tr.87.

Nhóm HT

Bài 3: Tính. - Làm vở

b) a.26 + 4 + 2 =            

c) b. 25 + 5 + 3 =

- Nộp vở

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Tiết 5:                                                TC.Toán 

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

 - Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng, trừ. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. 

- HS:VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập: (25’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

28 + 37              45 + 16      52 + 29

- GV HD HS cách thực hiện.
- GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng con

- GV gọi một số HS lên bảng làm. 

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 5: Tính để giúp gà con tìm mẹ

[image: image3.jpg]



- GV HD HS cách thực hiện.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 6: >,<,=  - Làm vở


 45 + 8…48             63 + 29…100


27 + 33…23 + 37     18 + 24… 30+19

- GVthu bài nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

3. Hoạt động kết nối:(5’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu

- HS theo dõi

- HS làm vào bảng con.


[image: image4.wmf]65

37

28

+

      
[image: image5.wmf]61

16

45

+

     
[image: image6.wmf]81

29

52

+


- HS đọc yêu cầu

- HS chơi trò chơi tiếp sức

- HS theo dõi

- HS làm vào VBT/tr.88.

Nhóm HT

Bài 6: >,<,= - Làm vở

45 + 8…48      63 + 29…100

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Buổi sáng

                                     Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

Tiết 1+2                                            Tiếng Việt 

                     Bài 2: DANH SÁCH TỔ EM(Tiết 1 + 2)

                                               Đọc: DANH SÁCH TỔ EM
            Nghe- viết: BÀN TAY DỊU DÀNG
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Giới thiệu về các thành viên trong tổ em.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung
bài đọc: Danh sách tổ để biết thông tin về các thành viên và câu lạc bộ các bạn tham gia; biết liên hệ bản thân: hiểu biết thông tin về bạn bè để có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau
- Nghe - viết đúng đoạn văn; luyện tập viết hoa tên người; phân biệt ch/tr, ăc/ăt.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS tình cảm thương yêu, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác: biết quý trọng tình bạn, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; 

- Có hứng thú học tập , ham thích lao động 
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: SHS, VTV, VBT, SGV.Máy chiếu, tranh ảnh.
- HS : SHS, vở trắng, VBTTV, bút thước. 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1  Đọc: DANH SÁCH TỔ EM
1.Hoạt động khởi động (2’) 

- Yêu cầu HS đọc lại bài Bàn tay dịu dàng và TLCH 1,2
- Nhận xét.
- GV hướng trò chơi Ai nhớ mình?

- HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh để phán đoán nội dung bài đọc.  
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
2.Hoạt động khám phá.(30’)
 1. Đọc
1.1 . Luyện đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu với giọng đọc phù hợp kiểu văn bản thông tin  
- GV hướng dẫn đọc.
- HD HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
1.2 . Luyện đọc hiểu 
- Yêu cầu HS giải thích Câu lạc bộ “Cây cọ nhí” và “Chim sơn ca” là những câu lạc bộ sinh hoạt nội dung nào.
- GV có thể giải thích nghĩa từ “cột” bằng cách chỉ vào trang sách. 

- HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi
trong SHS

+Học sinh tổ 1 lớp 2A lập bản danh sách để làm gì? 
+ Bản danh sách có những cột nào?
+Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ.
+Đọc thông tin của các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ chim sơn ca.

1.3. Luyện đọc lại 
- GV đọc lại bản danh sách; nghe GV
hướng dẫn luyện đọc lại.

- HD HS luyện tập theo cặp đôi, mỗi HS đọc một hàng, sau đó đổi ngược lại.
- HD HS khá, giỏi 

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc. 

Tiết 2:(Nghe- viết) BÀN TAY DỊU DÀNG
2. Viết 

2.1. Nghe - viết (17’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.
+Tìm từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An.
- HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó: nặng trĩu, kể chuyện, vỗ nhẹ, trìu mến dịu dàng. 

- GV đọc từng cụm từ  
- GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nhận xét một số bài viết.
2.2. Ôn tập viết hoa tên người (8’)
b.Viết tên 3 bạn trong nhóm theo thứ tự bảng chữ cái bài 2b/102
- GV HD HS chọn tên 3 bạn trong nhóm hoặc tổ và viết tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái 
- GV nhận xét sửa sai.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(7’)

2.3. Luyện tập chính tả. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt
- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 2(c).
- HD HS đọc các từ, cụm từ ngữ, thực 
hiện vào VBT

- HS nghe GV sửa bài.  
4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS đọc bài.

- HS thực hiện.
- HS nhắc lại
- HS nghe 
- Đọc theo gv
- Đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp
- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm + chia sẻ 
.Để đăng kí tham gia câu lạc bộ
.Số thứ tự, Họ và tên, giới tính, ngày sinh, câu lạc bộ.

.HS nối vào SGK
.HS đọc cá nhân.
- Đọc trong nhóm, trước lớp. 

- Đọc cả bài.

- ND: Danh sách tổ để biết thông tin về các thành viên và câu lạc bộ các bạn tham gia.
-  Đọc + TLCH
.Xoa đầu, vỗ nhẹ lên vai, an ủi.

- HS đánh vần + viết bảng con
- HS nghe viết vở 

- Soát lỗi + kt đánh giá bài bạn
- Đọc theo YC 

- HS thực hiện + chia sẻ
- HS xác định yêu cầu  
-  Làm vở + chia sẻ

.Bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cây chanh.

.Trưa nay bé đã ăn cơm chưa.
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 3: 



           Toán
PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 3)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Củng cố ý nghĩa của phép công, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK, SGV. 2 thẻ chục và 14 khối lập phương, hình vẽ cho các bài thử thách

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 2 thẻ chục và 10 khối lập phương 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

Tính : 63+5+7 =   5+66+4=        62+8+9=
- Nhận xét.
- GV giới thiệu bài
2.Hoạt động luyện tập thực hành. (27’)
Bài 4:Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp.
- GV cho HS tìm hiểu và nhận biết bài toán

- GV yêu cầu HS thực hiện tính các phép tính trên các quyển sách để cất vào ba lô

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả.

Bài 5: Tính

- GV cho HS nhóm hai tìm hiểu mẫu và nhận biết cách tính

- GV sửa bài, nhận xét.

Bài 6:Giải bài toán
- GV cho HS xác định cái đã cho, câu hỏi của bài toán và việc cần làm        
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân giải bài toán

- GV sửa bài, gọi HS trình bày bài giải và giải thích cách làm

* Thử thách

- GV cho HS thảo luận để tìm đúng đường đi cho Sóc
- GV sửa bài, treo hình vẽ lên bảng lớp, cho HS trình bày

3.Hoạt động vận dụng:(3’)

- GV đọc các phép tính, HS thực hiện trên bảng con

22 + 19; 33 + 49

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS làm bảng con

- HS nghe
- HS đọc yêu cầu bài 
- HS trả lời.
+ 61 + 9 + 7 = 77 ba lô màu hồng.
+ 3 + 9 + 67 = 79 ba lô màu xanh.
+63 + 5 + 7 = 75 ba lô màu vàng.
- HS đọc kết quả.
- HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm bảng con
3l+3l+5l =11l 

15l+15l+20l= 50l
- HS đọc kĩ đề toán

- HS làm bài vào vở.

                Bài giải

   Số con thỏ trắng có là:

             47+18= 65( con)

                  Đáp số: 65 con 
- HS tìm hiểu bài, nhận biết:
- HS chia sẻ
• Tính tồng 24 + 9 = 33 

• Tính tống 33 + 9 = 42 

• Tính tổng 42 + 8 = 50 

• Tính tồng 50 + 9 = 59

• Tính tổng 59 + 8 = 67 

• Tính tổng 67 + 9 = 76 

• Tính tổng 76 + 6 = 82 

• Tính tổng 82 + 9 = 91 

• Tính tổng 91 + 5 = 96 (đến nơi tìm được hạt dẻ). 

- HS thực hiện phép tính trên bảng con

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                          
Tiết 4:                                             Đạo đức
                                               GV CHUYÊN DẠY

                      ………………………………………………………

Buổi chiều:
Tiết 3:                                                TC.Tiếng Việt
                                    LUYỆN VIẾT CHỮ HOA L. 

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng kiểu chữ hoa L và câu ứng dụng.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

            - Chăm chỉ cẩn thận khi viết bài.
II.Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu. SGK, SGV.  Mẫu chữ viết hoa L. 

- HS: vở tập viết, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3  Viết: CHỮ HOA L
1.Hoạt động khởi động (5’) 

- Ổn định. YCHS hát

- GV giới thiệu bài + Ghi tên bài 
2.Hoạt động luyện tập. (27’) 
Hoạt động 1: HĐ cả lớp

2. Viết 

2.1. Luyện viết chữ hoa L
- Cho HS quan sát mẫu chữ L hoa xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ L hoa.

Chữ L 

* Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét lượn dọc, nét thắt và nét lượn ngang. 

* Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái phía trên ĐK ngang 2, lượn vòng lên chưa chạm ĐK dọc 3 viết nét lượn dọc theo ĐK dọc 2, viết tiếp luôn nét thắt và lượn ngang, dừng bút trên ĐK dọc 3, dưới ĐK ngang 2 (Lưng nét cong trái chạm ĐK dọc 1; Chỗ bắt đầu viết nét lượn dọc phải ngang bằng với điểm đặt bút).
- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ hoa. L
- GV yêu cầu HS viết chữ L hoa vào bảng con. 

 2.2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Lên rừng, xuống biển.”
- GV nhắc lại quy trình viết chữ L hoa và cách nối từ chữ L hoa sang chữ ê.

- Yêu cầu HS quan sát cách GV viết chữ         
- GV viết chữ Lên.
- HD  HS viết chữ Lên và câu ứng dụng 
“Lên rừng,xuống biển.” vào VTV.
2.3. Luyện viết thêm 
- Hd HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu thơ:
          Lời nói chẳng mất tiền mua

      Lựa lời mà nói cho vừa long nhau.

                                       Tục ngữ

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD
- Hd  HS viết chữ L hoa, chữ Lời và câu tục ngữ vào VTV.  
- HS viết hết trang VTV chữ nghiêng sáng tạo

2.4. Đánh giá bài viết 

- GV nhận xét một số bài viết.
4.Hoạt động kết nối:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát múa tập thể

- HS nhắc lại
- HS quan sát mẫu xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ L hoa.

- Theo dõi

- Viết bảng con + tô chữ

- Nêu nghĩa  câu ứng dụng 
- HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

- Theo dõi

- Viết bảng con  
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

Nhóm HT

- HS viết hết 1 trang trong VTV
- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nêu
- Nghe


Tiết 4:                                                TC.Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT BÀN TAY DỊU DÀNG
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nghe - viết đúng đoạn văn; Từ: Bà của An ........vuốt ve.

-  Luyện tập viết hoa tên người; phân biệt ch/tr, ăc/ăt.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động 
- Rèn tính cẩn thận chăm chỉ khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: SHS, SGV.Máy chiếu, tranh ảnh.
- HS : SHS, vở trắng, bảng con, bút thước. 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

- Ổn định. YCHS hát
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài 

2.Hoạt động luyện tập.(27’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
(Nghe- viết) BÀN TAY DỊU DÀNG
2. Viết 

2.1. Nghe - viết
- Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.
+Khi bà mất An cảm thất như thế nào? Vì sao?
- HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó: nặng trĩu, kể chuyện, vỗ nhẹ, trìu mến dịu dàng. 

- GV đọc từng cụm từ  
- GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nhận xét một số bài viết.
2.2. Ôn tập viết hoa tên người 
b.Viết tên 3 bạn trong nhóm theo thứ tự bảng chữ cái bài 2b/102

- GV HD HS chọn tên 3 bạn trong nhóm hoặc tổ và viết tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái 
- GV nhận xét sửa sai.

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD
2.3. Luyện tập chính tả. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt
- HS xác định yêu cầu.

- Thu bài sửa bài nhận xét.  
4.Hoạt động kết nối: (3’)
- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS hát múa tập thể.

- HS nhắc lại
-  Đọc + TLCH
.Lòng nặng trĩu nổi buồn. Vì nhớ bà
- HS đánh vần + viết bảng con
- HS nghe viết vở 

- Soát lỗi + kt đánh giá bài bạn
- Đọc theo YC 

- HS thực hiện + chia sẻ

Nhóm HT
2.3. Luyện tập chính tả. Phân biệt ch/tr, 
- HS xác định yêu cầu  -  Làm vở 

.Bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cây chanh.

.Trưa nay bé đã ăn cơm chưa.
- Nêu

- Nghe


Tiết 5:                                                TC.Toán
                   PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiết 3)
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

 - Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng, trừ. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Bước đầu làm quen cách tính nhanh. 

- Ôn tập tính nhẩm trong phạm vi 20. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. 

- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 7: Số? ( theo mẫu).

- GV yêu cầu HS tìm hiểu mẫu, nhận biết

Mẫu:
[image: image7.jpg]


- GV HD HS cách thực hiện.
- GV yêu cầu HS thực hiện vào VBT

- GV gọi một số HS nêu miệng kết quả. 

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 8: VBT/tr.90

- GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm và cái đã cho
- GV yêu cầu HS thực hiện giải bài toán

- GV sửa bài, gọi một số HS lên trình bày bài giải

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 9: Giải bài toán

- HS đọc kĩ đề bài, viết tóm tắt và bài giải.
Tóm tắt

Ông Tám trồng:    46 cây sầu riêng
Bà Ba trồng     :    64 cây sầu riêng

Ông Tám trồng ít hơn bà Ba:.....cây sầu riêng? 
                            Bài giải
Số cây sầu riêng ông Tám trồng ít hơn bà Ba là:

           64-46=18(cây)

                         Đáp số: 18 cây

- Thu bài chấm nhận xét 

*Hoạt động góc

Bài 10: Vui học.

Xếp hình con chim.

[image: image8.jpg]



- GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS xếp hình theo nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hiện tốt.

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu

- HS tìm hiểu mẫu, nhận biết

- HS theo dõi

- HS làm vàoVBT/tr.89.

- HS đọc yêu cầu

- HS giải vào vở.

Bài giải

34 + 57  =91 

Trả lời: Có tất cả 91 bạn tham gia chơi cờ vua và cờ tướng.
Nhóm HT

Bài 9: Giải bài toán

- HS đọc kĩ đề bài, viết bài giải.

                   Bài giải

Số cây sầu riêng ông Tám trồng ít hơn bà Ba là:

           64-46=18(cây)

                    Đáp số: 18 cây

- HS đọc yêu cầu.
- HS xếp hình theo nhóm.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Buổi sáng
Tiết 1+2:
Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

                                              Tiếng Việt 
                                       Bài 2: DANH SÁCH TỔ EM(Tiết 2 +  4)

                                       MRVT: TRƯỜNG HỌC
                     NÓI VÀ ĐÁP LỜI CHIA BUỒN, LỜI CHIA TAY
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - MRVT: Trường học (từ ngữ chỉ khu vực học tập, làm việc ở trường, người làm việc
ở trường); câu giới thiệu.
- Nói và đáp lời chia buồn, lời chào trước khi ra về.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: SHS, VTV, VBT, SGV.Thẻ từ 
- HS:  VBT, SGK, bút thước, ......
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 3: MRVT: TRƯỜNG HỌC
1.Hoạt động khởi động.(5’)
- Đặt 2 câu với từ xấu- đẹp 
- Nhận xét.
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
2.Hoạt động khám phá. (30’)
2.1. Luyện từ
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3a,
đọc đoạn văn.

a.Tìm trong đoạn văn dưới đây từ ngữ chỉ các khu vực ở trường.

- HD HS tìm từ ngữ theo yêu cầu 
- GV nhận xét.

b.Tìm 2,3 từ ngữ:

.Chỉ các nơi học tập, làm việc ở trường

.Chỉ những người làm việc ở trường.

- GV nhận xét kết quả tuyên dương.
2.2 Luyện câu
Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT4/103, 
M:Thư viện là nơi có rất nhiều sách hay
a.Đặt 1,2 câu để giới thiệu về:
.Một khu vực học tập ở trường mà em thích.

.Một môn học em yêu thích.

.Một bạn học cùng tổ với em.

- GV nhận xét kết quả. 

Tiết 4: NÓI VÀ ĐÁP LỜI CHIA BUỒN LỜI CHIA TAY

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(32’)
* Nói và nghe 
3.1. Nói và đáp lời chia buồn
- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 5a./104 
a.Đóng vai thầy giáo, các bạn và An trong bài Bàn tay dịu dàng, nói và đáp lời chia buồn.

+ Khi nào em cần nói lời chia buồn ? 
+ Em cần nói lời chia buồn với giọng điệu, cử chỉ,… thế nào?
 - Nhận xét tuyên dương.
3.2. Nói và đáp lời chào trước khi ra về
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5b/104.

b.Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời chào của em trước khi ra về. 

Với thầy cô giáo + Với các bạn
- GV gợi ý:
+ Trước khi ra về các em chào thầy cô thế nào?
+ Nếu em là thầy cô, khi HS chào, em sẽ chào lại như thế nào?
+ Em chào thầy cô có khác với chào bạn của em không?
- GV nhận xét tuyên dương.
4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- 2 HS đặt câu.

- HS nhắc lại

- HS xác định yêu cầu  
- HS tìm+ chia sẻ kết quả 

.Phòng đọc sách, phòng y tế, nhà bếp và sân bóng.
- HS đọc yêu cầu
- HS chơi trò chơi tiếp sức trả lời nhanh
.Phòng học, Phòng thư viện, phòng truyền thống.....
.Giáo viên, cô hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bác bảo vệ, cô lao công.....

- HS xác định yêu cầu 
-  HS viết vào VBT
.Sân trường em có nhiều cây xanh che bóng mát.
.Môn học em yêu thích là môn âm nhạc.

.Em thân nhất với bạn cùng tổ của em là bạn Nhật.
- HS xác định yêu cầu 
- Trả lời CH
.Khi gặp chuyện không vui.

.Chân thật nhẹ nhàng động viên an ủi.

- HS xác định yêu cầu  

- HS thực hành đóng vai 
- HS trả lời
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                               
Tiết 3: 
                                        Toán
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? ( Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Cùng cố ý nghĩa của phép cộng: Dựa vào hình ảnh, nói được tình huống dẫn đến phép cộng.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Cộng các số đo chiều dài với đơn vị đo xăng-ti-mét. 

- Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. Hình vẽ cho bài khám phá

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) 

- Tính : 45+8....48        63+29......100    

27+33....23+27 

- Nhận xét.
- GV giới thiệu bài + Ghi tựa bài

2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’)
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV cho HS tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu của bài.

- GV nhận xét sửa sai.
Bài 2: Số
- GV cho HS đọc đề bài, quan sát hình ảnh và xác định yêu cầu của bài toán
a.Có.....? quả táo xanh.

   Có....? quả táo đỏ.

b.Tổng số quả táo đỏ và xanh là...? quả.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV sửa bài, nhận xét.
Bài 3: Số
- GV cho HS quan sát hình xác định cái đã cho và yêu cầu của bài toán, nói thành bài toán
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- GV yêu cầu HS làm cá nhân giải bài toán

- GV sửa bài, nhận xét
3.Hoạt động vận dụng:( 3’)
-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập
- Nhật xét tiết học.
	- HS làm bảng con

- HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu bài. HS nêu cách đặt tính rồi tính. HS làm bảng con
      36         18          83

+    27      + 52       +   9
      6 3         70          92
   74              55            9
+ 19           +25        + 61

    93            80            70

- HS đọc yêu cầu bài
- HS Trả lới
Có 30 + 8 = 38 quả táo xanh

Có 40 + 6 = 46 quả táo đỏ
- HS làm vở

              Bài giải

  Tổng số táo đỏ và xanh là: 

          38 + 46 = 84 (quả táo)
                Đáp số: 84 quả táo.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS  nói thành bài toán: Cây bút đỏ dài 9 cm. Bút xanh dài hơn bút đỏ 5 cm. Hỏi cây bút xanh dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

-  HS làm bài vào phiếu
                    Bài giải

     Cây bút chì màu xanh dài:

        9 + 5 = 14 (cm)
                 Đáp số: 14 cm
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
  Tiết 4:                                                 Âm nhạc
CHỦ ĐỀ 3: VUI BƯỚC TỚI TRƯỜNG (Tiết 4)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu. Bước đầu biết cảm nhận về đường nét chuyển động của âm thanh thông qua hoạt động khám phá

- Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu của bài hát A ram sam sam.

- Hát được bài Trên con đường đến trường rõ lời và thuộc lời; duy trì tốc độ ổn định.

- Nhận biết và đọc được cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Sol theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay.

- Sử dụng được song loan, tambourine và vận động cơ thể, duy trì được tốc đọ ổn định để gõ đệm cho bài hát Trên con đường đến trường.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Yêu thiên nhiên, thiên nhiên môi trường sống. Tôn trọng các biểu trưng của đất nước, thông qua hoạt động học hát “ Trên con đường đến trường”.

- Có ý thức bản quản, giữ gìn đồ dùng học tập. Có ý thực học tập thông qua thực hành nhạc cụ.

II/ Đồ dùng dạy học :  
- GV: Tranh chủ đề, hình ảnh con vật có tích hợp âm thanh,  bảng tương tác (nếu có), văn bản nhạc, file nhạc video, audio, đàn phím điện tử, thanh phách, tambourine,…

- HS: SGK, SGK, thanh phách, tambourine, bộ gõ cơ thể,…

III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’) 
*Trò chơi “Âm thanh đó là gì”

- Gv chuẩn bị âm thanh các loại nhạc cụ đã được học có trong bài hát. Cho Hs nghe một bài hát đó, và đoán xem trong bài hát đó, các bạn nghe được tên nhạc cụ nào mà mình đã được học.

- Giới thiệu + Ghi tựa bài

2.Hoạt động khám phá:( 12’)

- Nhắc lại tên một số loại nhạc cụ đã được học

- Giới thiệu nhạc cụ song loan
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3.Hoạt động luyện tập thực hành:( 13’)

 - Giới thiệu nhạc cụ song loan là nhạc cụ gõ Việt Nam bằng gỗ, hình tròn dẹt, dùng tay tác dụng vào cần gõ xuống mặt gỗ để tạo ra âm thanh.

- GV hướng dẫn các mẫu luyện tập với nốt đen. Hs quan sát

- Gv cần hướng dẫn HS tập gõ

- GV hướng dẫn cho hs đọc tiết tâu theo âm tiết ( nốt đen là ta , móc đơn là ti, dấu lặng là um)

- GV cần làm mẫu cho HS quan sát trước khi hướng dẫn HS thực hiện các mẫu luyện tập bằng vận động cơ thể: 
- Vận động cơ thể: đơn - đơn – đen  đọc thành: ta - ta – ti  vận động cơ thể thành: chân trái – chân phải – vỗ tay -  đùi trái – đùi phải – vỗ tay. 
- GV cho học sinh luyện tập. Quan sát sửa sai

- GV tổ chức HS thực hành gõ đệm theo từng nhóm để dễ quan sát và sửa lỗi  
- GV hướng dẫn HS thực hiện các mẫu luyện tập bằng vận động cơ qua đoạn bài hát
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4.Hoạt động vận dụng: (5’)
- GV yêu cầu hs đọc tiết tấu , sau đó gõ song loan theo mẫu sau: 

- GV yêu cầu hs đọc tiết tấu, sau đó thiện hiện theo mẫu vận động cơ thể sau:

- GV yêu cầu hs thực hiện ký hiệu bàn tay các nốt nhạc đã học

- Hỏi hs  em thích nội dung nào trong bài học nhất? Em có làm được không?
- Nhận xét, đánh giá về tiết học.
	- Tham gia trò chơi.
- Nhắc lại

- Trả lời
- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- Hs quan sát làm theo hướng dẫn GV

- Hs thực hiện

- Hs thực hiện

- Hs quan sát làm theo hướng dẫn Gv

-Vận động theo cặp đôi, bạn hỏi và bạn trả lời theo tiết tấu. Hs sáng tạo ra các câu hỏi tương tự để hỏi nhau

- Hs quan sát làm theo hướng dẫn Gv

- Hs thực hành




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
Buổi chiều:  
Tiết 3+4:                                   Tiếng Việt 
                                Bài 2: DANH SÁCH TỔ EM (Tiết 5+ 6)

                                LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỒ VẬT QUEN THUỘC

                               ĐỌC MỘT BÀI THƠ VỀ TRƯỜNG HỌC.
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc.
- Chia sẻ một bài thơ đã đọc về trường học.
-Thực hành lập danh sách nhóm hoặc tổ. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm 

- Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với bố mẹ và người thân trong gia đình

- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học: 

- GV: SHS, VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, bảng phụ 

-HS: HS mang tới lớp truyện về trường học đã đọc. 
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 5:  LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỒ VẬT QUEN THUỘC

1.Hoạt động khởi động. (5’) 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
-  GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  2.Hoạt động khám phá. (30’)
6. Giới thiệu về đồ vật quen thuộc
6.1. Phân tích mẫu 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a/104.
- HD HS đọc và sắp xếp lại các câu theo thứ tự hợp lí để tạo thành đoạn văn 

xếp.


- GV nhận xét tổng kết.
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b/104.

.Đoạn văn giới thiệu đồ vật gì?

.Những bộ phận nào của đồ vật được giới thiệu?

.Đồ vật đó dùng để làm gì?
- GV nhận xét bổ sung.
6.2.Viết đoạn giới thiệu đồ vật quen thuộc 
- HS xác định yêu cầu của BT 6c/105, quan sát tranh, đọc các từ ngữ gợi ý, viết 4 - 5 câu giới thiệu về chiếc thước kẻ.


- GV nhận xét tuyên dương.
Tiết 6: ĐỌC MỘT BÀI THƠ VỀ TRƯỜNG HỌC
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
1. Đọc mở rộng
1.1.Chia sẻ về một bài thơ về trường học 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a/105.

- HD HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên bài thơ, tên tác giả, vần thơ, từ ngữ hay, chọn từ ngữ phù hợp để nói lên cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ,…
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
1.2. Viết Phiếu đọc sách (VBT) 
- HD  HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, tên tác giả, vần thơ, từ ngữ hay.
- GV thu phiếu nhận xét.
2. Lập danh sách.

-Lập danh sách nhóm hoặc tổ em
- GV hướng dẫn cách lập danh sách theo mẫu (tên bản danh sách, các cột: số thứ tự, họ và tên, giới tính, ngày sinh)
- GV thu bài nhận xét.  
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu bài

- HS  đọc chia sẻ

.Cái trống trường em được đặt.......chắc chắn.

.Thân trống được ghép.................gỗ nhỏ

.Hai mặt trống.......................bằng da.

.Bác bảo vệ...........................vang lên.

.Tiếng trông luôn................giờ chơi.

- HS sắp xếp viết vào VBT 

- HS đọc xác định yêu cầu bài

- HS chia sẻ

.Cái trống trường
.Thân trống, mặt trống
.Giúp em biết giờ giấc vào học ra chơi ra về. 
- HS đọc xác định yêu cầu bài

- HS viết đoạn văn vào vở.

.Đầu năm học mới mẹ mua cho em một cây thước kẻ. Cây thước mỏng và dẹt,có hình dáng hình chữ nhật có màu vàng tươi óng ánh.Trên mặt thước kẻ có chia các vạch chia xăng ti mét rõ ràng. Cây thước kẻ giúp em đo và kẻ những đoạn thẳng ngay ngắn.

- HS đọc đoạn văn viết.
- HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

- HS chia sẻ 

- HS xác định yêu cầu của BT
- HS viết 

- HS chia sẻ
- HS viết danh sách vào VBT.  
- HS nộp bài.

- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                               
Tiết 5:                                             Tự nhiên &xã hội
HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA (Tiết 2)

I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS:
1. Phát triển, năng lực đặc thù, ngôn ngữ. 
- Kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

 - Nêu cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.  

- Nêu rõ sự cần thiết phải lựa chọn phù hợp hàng hóa về giá cả và chất lượng. 

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực:  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..;Mô tả, nhận biết chất lượng hàng hóa.

- Học tập chăm chỉ.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh, ảnh hoặc vật thật về một số đồ dùng hằng ngày cần thiết cho cuộc sống (đồ dùng học tập, quần áo, thực phầm).  

- HS: SGK, VBT, một số vật dụng của gia đình (bản đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, lược, ..).  

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) 

- Khi mua hàng hóa em cần chú ý điều gì?
- Nhận xét.
Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi nội dung học của tiết trước.
Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật”:
- GV hướng dẫn HS vào tiết 2 của bài học

- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.
2.Hoạt động khám phá. (15’)
*Hoạt động 1:Tìm hiểu sự khác nhau về cách mua,  bán hàng hóa giữa chợ và siêu thị.

Mục tiêu:HS biết được sự khác nhau về cách mua bán hàng hóa giữa chợ và siêu thị.

 Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4, 5, 6 trong  SGK trang 50 và cho biết: 
+ Nội dung của các hình.
+ Mua, bán hàng hóa trong chợ và siêu thị có gì khác nhau không?

 - GV tổ chức cho 2 - 3 nhóm lên  chỉ hình và trình bày. 

- GV và HS cùng nhận xét.

 - GV đặt câu hỏi: 

+ Gia đình em thường mua hàng hóa ở chợ hay siêu thị?  

+ Em thích mua hàng hóa ở chơ hay siêu thi hơn?  Vì sao? 

 - GV và HS cùng nhận xét.  

* Kết luận: Trong siêu thị, hàng hóa được để trên kệ, có giá tiền và xếp hàng khi tính toán.  Trong chợ phiên, người mua và người bán nói chuyện vui vẻ, thân thiện. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự cần thiết phải chọn hàng hóa trước khi mua 
Mục tiêu:Tìm hiểu sự cần thiết phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua và một số lưu ý khi mua hàng.
Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS quan sát hình 7, 8, 9 trong SGK trang 51 và cho biết: 

+Bạn An và mẹ đang làm gì trong siêu thị và chợ  

+Mẹ đề nghị bạn An nên chọn hàng như thế nào?  

+Vì sao chúng ta phải chọn hàng hóa trước khi mua?  

- GV tổ chức cho 2 - 3 nhóm chỉ lên hình và trình bày. 

 - GV và HS cùng nhận xét, cần chọn lọc hàng hóa trước khi mua là rất cần thiết. 

 - GV lưu ý mộ số điều:

+ Đối với hàng hóa là thiết bị điện: cần phải thử trước khi mua. 

+ Đối chiếu với hàng hóa bằng sứ, thủy tinh: cần mở kiểm tra xem hàng hóa còn nguyên hay không. 

+ Lựa chọn hàng hóa có gốc, xuất xứ rõ ràng.  

+ Đối với thực phẩm: Phải có hạn sử dụng, xuất xứ.  
* Kết luận: Quan sát bên ngoài điểm bên ngoài và đọc thông tin trên sản phẩm để chọn hàng hóa có chất lượng. 
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’)
Hoạt động 3: Xử lý tình huống 

- GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát hình 10 trong SGK trang 51 và trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy nêu nội dung các tình huống trong hình. 

+ Em hãy cùng bạn đóng vai trò xử lý tình huống đó.  

- GV tổ chức cho 2, 3 nhóm lên trình bày ý kiến, yêu cầu các nhóm khác bổ sung nếu có cách xử lý khác. 

 - GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- GV chốt lại nội dung bài học. 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật”:

- 2-3 HS nhắc lại.

- HS quan sát hình trả lời

- 2,3 nhóm lên chỉ tranh và trình bày ý kiến  thảo luận của nhóm. 

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS quan sát hình trả lời câu hỏi
- 2 - 3 nhóm chỉ lên hình và trình bày. 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ trong nhóm

- HS đóng vai xử lý tình huống

- 2, 3 nhóm lên trình bày ý kiến
- HS tham gia nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi sáng   
                                        Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022
Tiết 1:



           Toán
                                  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ( Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Cùng cố ý nghĩa của phép cộng: Dựa vào hình ảnh, nói được tình huống dẫn đến phép cộng.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

- Cộng các số đo chiều dài với đơn vị đo xăng-ti-mét. 

- Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. Hình vẽ cho bài khám phá

- SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động. (5’) 

- Đặt tính rồi tính

23+37     14+48    76+9      36+56

- Nhận xét.
- GV giới thiệu bài + Ghi tựa bài

2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’)
*Vui học.
- GV chiếu các hình minh họa và nêu. Lấy các hũ mật ong nào để đựng được 35l mật ong. 
- GV cho HS thảo luận để tìm các tổng các số đo dung tích bằng 35 lít

- GV nhận xét sửa sai.
*Khám phá

- GV giới thiệu về đôi nét 3 công trình trong SGK
.Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
	- HS làm bảng con

- HS nghe
- HS quan sát
- HS thảo luận nhóm 2 tìm hiểu bài, nhận biết chia sẻ 
- HS đọc kết quả và nói cách tính.
12 + 8 + 15 = 35         17 + 18 = 35

	.Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

.Chợ Bến Thành.

- GV yêu cầu HS tính phần cao hơn của chợ so với nhà hát
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- GV vẽ sơ đồ để HS hình dung phần cao hơn của chợ so với nhà hát

[image: image13.png]



- GV sửa bài, nhận xét. 
3.Hoạt động vận dụng: (3’)
-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát nghe
- HS trình bày phép tính bảng con
28  16 = 44 (dm)
- HS giải thích cách làm
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 2+3 
                                                      Giáo dục thể chất
                                                  GV CHUYÊN DẠY

                                  .........................................................................     
Tiết 4:                                    SINH HOẠT LỚP
                                                         TUẦN 12
I. Yêu cầu cần đạt:
-  Biết những ưu khuyết điểm của tuần 12, để khắc để  phục trong tuần 13.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’
	KHỞI ĐỘNG

- Mở nhạc và cho học sinh hát múa bài “Thầy cô và mái trường”.

- GV giới thiệu bài
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Lắng nghe

	10’
	Báo cáo sơ kết công tác tuần: 

Hoạt động 1: Sinh hoạt lớp

+ Cách tiến hành:

1/Các tổ trưởng báo cáo tình hình nề nếp học tập tuần qua: 
- Lớp trưởng điều hành, gọi lần lượt các tổ báo cáo tình hình hoạt động của tổ mình.

- GV theo dõi

- GV nhận xét chung:

Ưu điểm:

+ Nề nếp: Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, sinh hoạt 15 phút đầu giờ,...

+ Về học tập: Nhiều em chăm chỉ, ngoan ngoãn, siêng phát biểu,...

+ Vệ sinh thân thể: Sạch sẽ, gọn gàng, mặc đúng đồng phục quy định,...

Tồn tại:  

+ Một số em còn nói chuyện riêng,...

- Các tổ thảo luận và đề cử 1 bạn đạt thành tích tốt nhất trong học tập và các hoạt động của trường, lớp trong tổ để được khen thưởng.

- GV tuyên dương

2.Công tác trọng tâm tuần tới:

- Đi học đúng giờ để tham gia học tập nội qui của nhà trường.

- Đi học cần mang đầy đủ dụng cụ học tập.

- Cần xếp hàng ra về ngay ngắn, trật tự.

- Nghiêm túc tập trung để tham gia tốt các hoạt động học tập.

- Thực hiện tốt theo nội qui trường, lớp.

- Tiếp tục học tập theo chương trình tuần mới.
	- Các tổ trưởng báo cáo.

- Các tổ khác nhận xét.

- Lớp trưởng báo cáo tình hình chung của lớp.

- HS lắng nghe

- Các tổ thực hiện yêu cầu
- HS lắng nghe

- HS hứa sẽ thực hiện tốt trong tuần tới



	15’
	Hoạt động 2: Tham gia “Hái hoa dân chủ”
+ Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Hái hoa dân chủ.” [image: image14.jpg]Yeu cau ¢ nhal
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Chuẩn bị:

+ Các câu hỏi hái hoa dân chủ về chủ đề các thầy, cô giáo và bạn bè (GV và HS cùng chuẩn bị);

+ Cây để treo/gài các câu hỏi;

+ Một hộp đựng các phiếu ghi tên những phần quà (vi dụ: mảnh giấy ghi “một tràng pháo tay”, mảnh giẩy ghi “một cái bút chi”,...). Một hộp đựng các phiếu ghi cách phạt (ví dụ: “nhảy lò cỏ một vòng”, “hát một bài hát”,...);

Cách chơi:
+ HS lên lựa chọn một câu hỏi bất kì, đọc và trả lời câu hỏi của  mình. Nếu trả lởi đứng thì sẽ được một phần quà, nểu trả lời chưa đúng thi sẽ chịu phạt

+ HS tự lựa chọn phần quà hoặc phần “phạt” ở  chiếc hộp bí ẩn mà GV đã chuẩn bị.

+ Phần quà dành cho người chơi.

- GV tổng kết, tuyên dương, khen ngợi HS. 

* Sau khi kết thúc trò chơi, GV cho HS trao đổi theo nội dung sau: 

- Qua trò chơi, em biết thêm được được gì?
- Cảm nhận của em sau khi chơi như thế nào?
- GV nhận xét tổng kết và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	- HS lắng nghe luật chơi

- HS lựa chọn một bông hoa và thực hiện yêu cầu viết trên đó.

- Nhận xét.

- HS tham gia trả lời trước lớp.

- Lắng nghe - bổ sung ý kiến

- Nhận xét lẫn nhau

	5’
	Vận dụng

Hoạt động 3: Đánh giá hoạt động
1. GV tổ chức cho HS trao đổi và nêu những việc mình đã học được để thể hiện sự kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè; nêu những điều em sẽ thay đổi để thực hiện tốt việc kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè.

2. GV phát Phiếu đánh giá và yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- GV đề nghị HS đánh dấu X vào từng cột theo yêu cầu tương ứng với những việc mà em đã làm.

- GV đề nghị HS đánh dấu X vào từng cột theo yêu cầu tương ứng với những việc mà bạn em đã làm.

3. GV tổ chức cho HS đánh gỉá đồng đẳng, trao đổi để xin ý kiến của bạn về những hoạt động mình đã tham gia trong chủ đề.

4. GV yêu cầu HS về xin ý kiến ngưòi thân và ghi vào trong Phiếu đánh giá.

 - GV gửi Thư gửi phụ huynh để phối hợp với gia đình trong việc giáo dục HS.
	- Trao đổi nhóm đôi.

- Nhận phiếu đánh giá

1. Em tự đánh giá

2. Bạn đánh giá em
3. Ý kiến của người thân.


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Họ tên:………………………………………………. Lớp:……………….
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3. Ý kiến của người thân về những việc em đã thực hiện

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              Người soạn                                                                      Người duyệt

Văn Thị Nhật Thanh
Tiết 4:

  Đạo đức

QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm 
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nêu được một số biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè;

- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

- Nhận ra được một số biểu hiện của sự quan tâm, giúp đỡ bạn; lựa chọn và thực hiện được những hành động và lời nói thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
-  Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: SGV, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
- HS: SGK, bút viết bảng, giấy A3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	1. Ổn định: (1’)

2. Bài cũ: 
3. Bài mới: (30’)

A.Mở đầu: Khởi động:

Hoạt động1: Nghe và cùng hát bài hát Tình bạn.
- GV cho cả lớp nghe/hát bài hát Tinh bạn 
Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- GV cho cả lớp quan sát tranh và gọi 1 - 2 HS trả lời câu hỏi:

- Các bạn đã làm gì khi Thỏ bị ốm?

- Nêu cám nhận của em về việc làm của các bạn dành cho Thỏ. 

- GV vào bài mới

B. Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Lời nói, việc làm nào của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm, giúp đở bạn?

Mục tiêu: Giúp HS bước đầu tìm hiểu, phân biệt được những biểu hiện biết/ không biết quan tâm, giúp đỡ bạn.

Tổ chức thực hiện

- GV chia lớp thành các nhóm đôi và yêu cầu HS tìm hiểu, thảo luận nội dung tranh qua những dẫn dắt, gợi mở:
+ Các bạn trong tranh đã nói gì, làm gì?

+Lời nói, việc làm đó cho thấy bạn nào biết, bạn nào chưa biết quan tâm, giúp đỡ bọn?

+Theo em, để giúp đỡ Na, Cốm sẽ làm gì tiếp theo?
 + Nếu gặp tình huống này, em sẽ xử lí như thế nào?

- GV nhận xét, kết luận

Hoạt động 2: Nêu thêm những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

Mục tiêu: Giúp HS biết thêm cách thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

Tổ chức thực hiện

- GV tổ chức lớp thành các nhóm đôi; dành thời gian để các nhóm thảo luận về những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn mà các em đã gặp, đã biết, đã thực hiện.
Bước 2: Chia sẻ trước lớp

C. Luyện tập thực hành: 

Hoạt động 1: Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin. Nếu là Tin, em sẽ làm gì? Vì sao?

Mục tiêu: HS không đồng tình với lời nói, việc làm thể hiện không quan tâm, giúp đỡ bạn khi bạn khó khăn. 

Tổ chức thực hiện

- Giới thiệu tình huống: Na vì một tay bị đau, cặp sách lại nặng nên nhờ Tin mang giúp cặp sách lên cẩu thang, nhưng Tin đã từ chối giúp Na vì vội đi đá bóng.
Thảo luận nhóm 4 với những nhiệm vụ khác nhau:

+Một số nhóm nhận xét về lời nói, việc làm của Tin.
+ Một số nhóm sắm vai Tin xử lí tình huống và giải thích lí do đưa ra cách xử lí đó.
Bước 3: Trình bày trước lớp

- GV kết luận: …
Hoạt động 2: Nhận xét về lời nói, việc làm của cốm.

Mục tiêu: HS đồng tình với lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

Tổ chức thực hiện

- Giới thiệu tình huống: Nhân sinh nhật của Na, Cốm tặng Na món quà nhỏ cùng lời chúc tốt đẹp.
+ Khi tặng quà và nói lời chúc mừng sinh nhật Na, có phải Cốm đã quan tôm đến

Na không?

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn có phải chỉ là quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn không?

+ Em đã tham gia tổ chức sinh nhật hoặc tặng quà sinh nhật cho bạn nào trong lớp chưa? Nếu có, em thấy cảm xúc của bạn khi đó như thế nào?, v.v.

- GV nêu nhận xét, bổ sung thêm.
Hoạt động3: Sắm vai cốm xử lí tình huống.

Mục tiêu: HS biết cách xử lý tình huống thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

Tổ chức thực hiện

- Giới thiệu tình huống: Na mới chuyển đến học cùng lớp Cốm; cô giáo giới thiệu Na với cả lớp và xếp Na ngồi cùng bàn với Cốm. Nếu là Cốm, em sẽ ứng xử như thế nào?
+ Thông thường, ngày đâu tiên ở một lớp học mới, em có tâm trạng thế nào? (e ngại, bỡ ngỡ, lạ lẫm, rụt rè,...).
+ Để thể hiện tình cám, thái độ vui vẻ, cả lớp sẽ đón bạn như thế nào?

+ Là người được cô giáo xếp bạn mới ngồi cùng bàn, em sẽ làm gì để bạn cỏm thấy bạn được quan tâm ngay từ giây phút đâu vào lớp mới?

- GV nhận xét, bổ sung thêm.
Hoạt động 4: Sắm vai Bin xử lí tình huống.

Mục tiêu: HS biết cách xử lý phù hợp với tình huống thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

- Giới thiệu tình huống: Tin bị 2 bạn lớp trên trêu chọc, bắt nạt; chứng kiến sự việc đó, Bin sẽ làm gì?
- GV tổ chức cho các nhóm 4 trao đổi, thảo luận về cách xử lí tình huống của Bin: 1 HS sắm vai Bin, 1 HS sắm vai Tin, 2 HS sắm vai HS lớp trên; khi Bin đưa ra cách xử lí, các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý.
Bước 3:
- Các nhóm có thể đưa ra nhiều cách xử lí khác nhau: 
- GV hướng dẫn cả lớp phân tích, đánh giá để tìm ra cách xử lí an toàn, phù hợp, hiệu quả nhất.
*Vận dụng: 

Hoạt động 1 : Chia sẻ với các bạn về việc em đã làm để quan tâm, giúp đỡ bạn.

- GV gọi 1 - 2 HS trình bày trước lớp về nội dung.

Hoạt động 2: Tham gia làm Cây tình bạn của lớp.

Mục tiêu: Giúp HS ghi nhớ những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức HS  làm việc theo nhóm để trang trí Cây tình bạn của lớp và có thể cắt, dán, vẽ,... theo sự thống nhất của tổ, nhóm mình. 
- GV theo dõi và hỗ trợ HS. . 
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
D. Vận dụng, trải nghiệm  (3’)

- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết bài học; cho cả lớp cùng đọc bài thơ  trong phần Ghi nhớ và nhắc nhở HS luôn quan tâm, giúp đỡ bạn trong học tập và sinh hoạt.
4. Điều chỉnh sau bài dạy ……………………………………………..

…………………………………………….

......................................................................
	- HS hát

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Thăm hỏi, tặng quà, lo lắng,...

+ Các bạn đã biết quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc,... khi bạn mình gặp khó khăn.

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS chia sẻ trước lớp.

- Tranh 1: Bạn nam quên đem hộp màu; bạn nữ ngồi cùng bàn vui vẻ cho bạn nam dùng chung hộp màu của mình.
- Tranh 2: Bạn nam lỡ tay để thùng tưới rơi vào chân; bạn nam bên cạnh quan tâm hỏi thăm.
- Tranh 3: Bạn nam sơ ý để sách vở trong cặp rơi tung toé xuống đất; bạn nam bên cạnh thờ ơ đứng nhìn.
- Tranh 4: Giờ ra chơi, thấy Na mệt mỏi gục đầu xuống bàn, Cốm cảm thấy rất lo lắng
- HS đánh giá, nhận xét

- HS trao đổi 

- HS  chia sẻ

- HS tham gia nhận xét bạn

- HS theo dõi

- HS làm việc theo nhóm

-  Các nhóm báo cáo

- Nhận xét đánh giá

-HS lắng nghe.

· - HS trả lời

- HS nhận xét đánh giá

- HS nghe tình huống

· - HS trả lời

- HS nhận xét đánh giá

- HS nghe

- HS làm việc theo nhóm

- HS chia sẻ

- HS phân tích đánh giá, kết luận

- HS trình bày

- HS làm việc trong nhóm
- Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét và bình chọn Cây tình bạn đẹp nhất.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thực hiện




Tiết 4:                                      Hoạt động trải nghiệm

                    HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

      Chủ đề 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ (Tiết 4)

I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biêt ơn thầy cô.
- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.
- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

 Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo mối quan hệ gần gũi , thân thiện với bạn bè trong cộng đồng. Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua  hững việc làm; 

II/Đồ dung dạy học:
- GV:  Bảng phụ, giấy A3; Phiếu thảo luận; các bộ thẻ tranh
- HS:  Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: (2’)
3.Bài mới: (30’)
A.Mở đầu: Khởi động.
- HS bắt bài hát

- GV nêu nhiệm vụ học tập

B.Hình thành kiến thức mới.

HĐN 1: Chơi trò chơi "Kết bạn"

GV phổ biến luật chơi:

· - Chọn một HS làm quản trò, các HS khác đứng thành vòng tròn và vừa di chuyển vừa hát.

- Khi quản trò hô: "Kết bạn! Kết bạn!” thi tất cả HS đồng thanh, hỏi: “Kết mấy? Kết mấy?”

- Khi quản trò hô “Kết đôi! Kết đôi!” thì tất cả nhanh chóng tạo thành từng nhóm 2 người. Nếu bạn nào đứng một mình hoặc nhóm nhiều hơn

1 người là phạm luật và phải chịu phạt một hình phạt nào đó.

- Quản trò yêu cầu các bạn tiếp tục đi chuyền và hát. Sau đố quàn trò cỏ thể hô “Kêt... ba! (hoặc bốn,
năm, sáu,...)” để HS kết thành nhổm ba hoặc bốn, năm, sảuv..

- GV yêu cầu cả lớp chọn ra một quản trò và cùng chơi
- GV tổng kết tuyên dương
C. Luyện tập thực hành.
HĐ2: Thực hành tìm kiếm sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn theo các tình huống sau

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 – 6 về các câu hỏi sau:

+ Tranh vẽ gì ?

+ Nếu em là bạn nhỏ trong tình huống trên, em sẽ làm gì?

+ Sắm vai thể hiện cách xử lí tình huống của nhóm em 

* Gợi ý: GV có thể sử dụng 2 bức tranh trong SGK trang 35 ( Tình huống 1. Một bạn nam làm đứt dây quay nhảy của hai bạn nữ. Tình huống 2: Trong lớp học, vào giờ chơi, một bạn nữ giật quyển truyện trên tay một bạn nữ khác và bỏ chạy) và lồng ghép thêm một số tình huống trong thực tế ( Tình huống 3. Các bạn chạy giỡn cùng nhau, một bạn bị té và đổ lỗi cho các bạn còn lại. Tình huống 4. Hai bạn giằng co đồ chơi dẫn đến đánh nhau … )
- HS thực hành sắm vai trước lớp. Các nhóm còn lại bổ sung, nhận xét cho nhóm bạn. 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 
D.Vận dụng trải nghiệm: (3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
	- HS hát

- Hs lắng nghe.

- Hs lắng nghe

- HS nghe GV hướng dẫn luật chơi
- HS chơi

- HS nhận xét.

- Học sinh thảo luận

- HS trả lời

- HS sắm vai.
- HS tham gia nhận xét đánh giá.
- HS lắng nghe và thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
PAGE  
41

_1728905268.unknown

_1728905269.unknown

_1728905267.unknown

